
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÖ YÊN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:143/QĐ-UBND 

 

Phú Yên, ngày 04 tháng  02 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành  

chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÖ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong 

lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số   

08/TTr-SKHCN ngày 24/01/2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính 

(TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (có Phụ lục kèm 

theo). 

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

- Cập nhật và công khai thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định (chậm nhất sau 03 

ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành). 

-  Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và niêm yết, 

công khai các thủ tục hành chính này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

và trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. 

- Cung cấp đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho 

doanh nghiệp bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Đào Mỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆTHUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÖ YÊN 

(Kèm theo Quyết định số:143/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM 

QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA UBND CẤP TỈNH HOẶC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƢỢC 

PHÂN CẤP/ỦY QUYỀN. 

 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách 

thức, địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

1  Thủ tục 

xác định 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ cấp 

tỉnh sử 

dụng ngân 

sách nhà 

nước 

Không quy 

định 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp, qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

hoặc nộp 

trực 

tuyến 

trên Hệ 

thống 

thông tin 

giải 

quyết 

TTHC 

tỉnh  

Không - Luật khoa học 

và công nghệ 

ngày 18 tháng 

6 năm 2013. 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-

CP ngày 27 

tháng 01 năm 

2014 của Chính 

phủ quy định 

chi tiết và 

hướng dẫn thi 

hành một số 

điều của Luật 

khoa học và 

công nghệ. 

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHCN ngày 

27 tháng 12 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ quy 

định quản lý 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ cấp tỉnh, 

cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách 

nhà nước. 

- Quyết định số 

45/QĐ-

BKHCN ngày 

15 tháng 01 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 

Bước 1: Gửi hồ sơ đề xuất 

nhiệm vụ 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi 

đề xuất nhiệm vụ tới UBND 

cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị 

được UBND cấp tỉnh phân 

cấp/ủy quyền. 

Bước 2: Tổng hợp danh mục 

đề xuất nhiệm vụ 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được UBND cấp tỉnh 

phân cấp/ủy quyền rà soát, 

tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ 

(biểu mẫu kèm theo - Mẫu 

I.04-THĐX); thực hiện tra cứu 

thông tin các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ đã và đang 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên có liên quan đến nhiệm vụ 

được đề xuất (biểu mẫu kèm 

theo - Mẫu I.05-KQ.TCTT). 

Bước 3: Thành lập Hội đồng 

tư vấn xác định nhiệm vụ 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc 

người được Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền 

quyết định thành lập, quy định 

số lượng thành viên, chức 

năng, nhiệm vụ của Hội đồng 

tư vấn xác định nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh (sau 

đây viết tắt là Hội đồng xác 

định nhiệm vụ) xem xét, đánh 

giá các đề xuất để đặt hàng. 

Bước 4: Tổ chức họp Hội đồng 

tư vấn xác định nhiệm vụ 



 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách 

thức, địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

Khoa học và 

Công nghệ về 

việc công bố 

thủ tục hành 

chính mới ban 

hành trong lĩnh 

vực hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ. 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được UBND cấp tỉnh 

phân cấp/ủy quyền tổ chức họp 

Hội đồng tư vấn xác định 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh. 

Bước 5: Trình hồ sơ phê duyệt 

danh mục nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 

Sau khi có kết quả tư vấn của 

Hội đồng xác định nhiệm vụ, 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được UBND cấp tỉnh 

phân cấp/ủy quyền ký Quyết 

định phê duyệt danh mục 

nhiệm vụ (theo Mẫu II.09-

QĐ.DMĐH). Trong trường 

hợp cần thiết có thể xin ý kiến 

chuyên gia tư vấn độc lập 

trước khi phê duyệt. 

Bước 6: Thông báo danh mục 

nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh để 

tuyển chọn. 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được UBND cấp tỉnh 

phân cấp/ủy quyền thông báo 

công khai danh mục nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ đặt 

hàng để tuyển chọn tổ chức, cá 

nhân có đủ năng lực triển khai 

thực hiện. 

2. Cơ quan thực hiện TTHC: 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được UBND cấp tỉnh 

phân cấp/ủy quyền 

3. Kết quả giải quyết TTHC: 
Quyết định phê duyệt danh 

mục nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh. 

2  Thủ tục 

đăng ký 

tham gia 

tuyển 

chọn 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

- Kết thúc thời 

hạn nhận hồ sơ 

đăng ký tuyển 

chọn trong thời 

hạn 10 ngày 

làm việc, 

UBND cấp 

tỉnh hoặc cơ 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp, qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

hoặc nộp 

Không - Luật khoa học 

và công nghệ 

ngày 18 tháng 

6 năm 2013. 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-

CP ngày 27 

tháng 01 năm 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký 

tham gia tuyển chọn nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh 

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện 

gửi hồ sơ đăng ký tham gia 

tuyển chọn nhiệm vụ khoa học 



 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách 

thức, địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

nghệ cấp 

tỉnh sử 

dụng ngân 

sách nhà 

nước 

quan, đơn vị 

được UBND 

cấp tỉnh phân 

cấp/ủy quyền 

tiến hành mở, 

kiểm tra và xác 

nhận tính hợp 

lệ của hồ sơ 

đăng ký tuyển 

chọn. 

- Trong thời 

hạn 10 ngày kể 

từ ngày có kết 

quả họp Hội 

đồng tuyển 

chọn, UBND 

cấp tỉnh hoặc 

cơ quan, đơn vị 

được UBND 

cấp tỉnh phân 

cấp/ủy quyền 

xem xét, thông 

báo kết quả 

tuyển chọn. 

- Trong thời 

hạn 15 ngày kể 

từ ngày có 

thông báo kết 

quả tuyển 

chọn, tổ chức 

chủ trì và chủ 

nhiệm nhiệm 

vụ trúng tuyển 

có trách nhiệm 

hoàn thiện 

thuyết minh 

nhiệm vụ theo 

kết luận của 

Hội đồng tuyển 

chọn, báo cáo 

tiếp thu, giải 

trình các ý kiến 

kết luận của 

Hội đồng tuyển 

chọn và nộp tài 

liệu quy định 

tại điểm d 

trực 

tuyến 

trên Hệ 

thống 

thông tin 

giải 

quyết 

TTHC 

tỉnh 

2014 của Chính 

phủ quy định 

chi tiết và 

hướng dẫn thi 

hành một số 

điều của Luật 

khoa học và 

công nghệ. 

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHCN ngày 

27 tháng 12 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ quy 

định quản lý 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ cấp tỉnh, 

cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách 

nhà nước. 

- Quyết định số 

45/QĐ-

BKHCN ngày 

15 tháng 01 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ về 

việc công bố 

thủ tục hành 

chính mới ban 

hành trong lĩnh 

vực hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ. 

và công nghệ cấp tỉnh về 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được UBND cấp tỉnh 

phân cấp/ủy quyền. 

Bước 2: Mở, kiểm tra và xác 

nhận tính hợp lệ của hồ sơ 

đăng ký tham gia tuyển chọn 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được UBND cấp tỉnh 

phân cấp/ủy quyền tiến hành 

mở, kiểm tra và xác nhận tính 

hợp lệ của hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh 

trong thời hạn 10 ngày làm 

việc kể từ khi kết thúc thời hạn 

nhận hồ sơ. Kết quả mở hồ sơ 

được lập thành biên bản theo 

Mẫu IV.01-BBMHS. 

Bước 3: Thành lập Hội đồng 

tư vấn tuyển chọn và Tổ thẩm 

định kinh phí giúp việc cho 

Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc 

người được Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền 

quyết định thành lập, quy định 

số lượng thành viên, chức 

năng, nhiệm vụ của Hội đồng 

tư vấn tuyển chọn thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ và Tổ thẩm định kinh phí 

giúp việc cho Hội đồng tuyển 

chọn. 

Bước 4: Tổ chức họp Hội đồng 

tư vấn tuyển chọn và Tổ thẩm 

định kinh phí giúp việc cho 

Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được UBND cấp tỉnh 

phân cấp/ủy quyền tổ chức họp 



 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách 

thức, địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

khoản 1 Điều 

15 Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHCN và 

các tài liệu liên 

quan khác gửi 

về UBND cấp 

tỉnh hoặc cơ 

quan, đơn vị 

được UBND 

cấp tỉnh phân 

cấp/ủy quyền 

để tổ chức 

thẩm định kinh 

phí. 

- Sau khi nhận 

được hồ sơ đã 

hoàn thiện theo 

kết luận của Tổ 

thẩm định kinh 

phí và ý kiến 

của chuyên gia 

tư vấn độc lập 

(nếu có), 

UBND cấp 

tỉnh hoặc cơ 

quan, đơn vị 

được UBND 

cấp tỉnh phân 

cấp/ủy quyền 

xem xét, ký 

Quyết định phê 

duyệt tổ chức 

chủ trì, chủ 

nhiệm nhiệm 

vụ, kinh phí, 

phương thức 

khoán chi và 

thời gian thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Trong thời 

hạn 15 ngày kể 

từ khi có quyết 

định phê duyệt, 

UBND cấp 

tỉnh hoặc cơ 

quan, đơn vị 

Hội đồng tư vấn tuyển chọn 

thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh đối với 

những hồ sơ hợp lệ và thẩm 

định kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ. 

Bước 5: Phê duyệt tổ chức, cá 

nhân chủ trì thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh 

Trên cơ sở kết luận của Hội 

đồng tư vấn tuyển chọn, tổ 

thẩm định kinh phí, ý kiến của 

chuyên gia tư vấn độc lập (nếu 

có) và báo cáo kết quả của đơn 

vị chức năng, UBND cấp tỉnh 

hoặc cơ quan, đơn vị được 

UBND cấp tỉnh phân cấp/ủy 

quyền ký quyết định phê duyệt 

tổ chức, cá nhân chủ trì thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh. 

Bước 6: Thông báo kết quả 

tuyển chọn tổ chức, cá nhân 

chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh  

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được UBND cấp tỉnh 

phân cấp/ủy quyền có trách 

nhiệm thông báo công khai kết 

quả tuyển chọn và đăng tải ít 

nhất 45 ngày trên Trang thông 

tin điện tử của cơ quan, đơn vị 

mình hoặc phương tiện thông 

tin đại chúng khác. 

2. Cơ quan thực hiện TTHC: 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được UBND cấp tỉnh 

phân cấp/ủy quyền 

3. Kết quả giải quyết TTHC: 
Quyết định phê duyệt tổ chức 

chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, 

kinh phí, phương thức khoán 

chi và thời gian thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh. 



 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách 

thức, địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

được UBND 

cấp tỉnh phân 

cấp/ủy quyền 

có trách nhiệm 

thông báo công 

khai kết quả 

tuyển chọn và 

đăng tải ít nhất 

45 ngày trên 

cổng thông tin 

điện tử của cơ 

quan, đơn vị 

mình hoặc 

phương tiện 

thông tin đại 

chúng khác. 

3  Thủ tục 

đánh giá, 

nghiệm 

thu nhiệm 

vụ cấp 

tỉnh sử 

dụng ngân 

sách nhà 

nước 

- Sau khi nhận 

được hồ sơ đề 

nghị đánh giá, 

nghiệm thu của 

tổ chức chủ trì 

nhiệm vụ,  

UBND cấp 

tỉnh hoặc cơ 

quan, đơn vị 

được UBND 

cấp tỉnh phân 

cấp/ủy quyền 

tiến hành kiểm 

tra tính hợp lệ 

của hồ sơ; 

- Đối với các 

hồ sơ không 

đầy đủ, không 

hợp lệ, trong 

thời gian 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

nhận hồ sơ, 

UBND cấp 

tỉnh hoặc cơ 

quan, đơn vị 

được UBND 

cấp tỉnh phân 

cấp/ủy quyền 

thông báo bằng 

văn bản để tổ 

 Không - Luật khoa học 

và công nghệ 

ngày 18 tháng 

6 năm 2013. 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-

CP ngày 27 

tháng 01 năm 

2014 của Chính 

phủ quy định 

chi tiết và 

hướng dẫn thi 

hành một số 

điều của Luật 

khoa học và 

công nghệ. 

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHCN ngày 

27 tháng 12 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ quy 

định quản lý 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ cấp tỉnh, 

cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách 

nhà nước. 

1. Trình tự thực hiện TTHC 

Bước 1: Nộp hồ sơ đánh giá, 

nghiệm thu nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ 

đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ 

cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà 

nước về UBND cấp tỉnh hoặc 

cơ quan, đơn vị được UBND 

cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền . 

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ đánh giá, nghiệm 

thu nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được UBND cấp tỉnh 

phân cấp/ủy quyền tiến hành 

kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

Bước 3: Thành lập Hội đồng 

tư vấn đánh giá nghiệm thu kết 

quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc 

người được Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền  

quyết định thành lập, quy định 

số lượng thành viên, chức 

năng, nhiệm vụ của Hội đồng 

khoa học và công nghệ chuyên 

ngành đánh giá, nghiệm thu 

kết quả thực hiện nhiệm vụ 



 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách 

thức, địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

chức chủ trì, 

chủ nhiệm 

nhiệm vụ bổ 

sung, hoàn 

thiện; 

- Trong thời 

gian 15 ngày 

kể khi nhận 

được thông 

báo của UBND 

cấp tỉnh hoặc 

cơ quan, đơn vị 

được UBND 

cấp tỉnh phân 

cấp/ủy quyền, 

tổ chức chủ trì 

phải bổ sung, 

hoàn thiện hồ 

sơ; 

- Trong thời 

hạn không quá 

30 ngày kể từ 

khi nhận được 

hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ, UBND 

cấp tỉnh hoặc 

cơ quan, đơn vị 

được UBND 

cấp tỉnh phân 

cấp/ủy quyền 

phải thành lập 

Hội đồng tư 

vấn đánh giá 

nghiệm thu kết 

quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ cấp tỉnh; 

- Trường hợp 

kết quả nhiệm 

vụ được đánh 

giá xếp loại ở 

mức “Đạt” trở 

lên: Trong thời 

hạn 30 ngày kể 

từ ngày họp 

Hội đồng 

- Quyết định số 

45/QĐ-

BKHCN ngày 

15 tháng 01 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ về 

việc công bố 

thủ tục hành 

chính mới ban 

hành trong lĩnh 

vực hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ. 

khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh (sau đây viết tắt là Hội 

đồng nghiệm thu) và Tổ 

chuyên gia (được thành lập 

trong trường hợp nhiệm vụ có 

sản phẩm đo kiểm được). 

Bước 4: Tổ chức họp Hội đồng 

tư vấn đánh giá, nghiệm thu và 

Tổ chuyên gia (nếu có) kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh 

- UBND cấp tỉnh hoặc cơ 

quan, đơn vị được UBND cấp 

tỉnh phân cấp/ủy quyền tổ 

chức họp Hội đồng tư vấn 

đánh giá nghiệm thu kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh đối với 

những hồ sơ hợp lệ. 

- Trên cơ sở kết luận của Hội 

đồng tư vấn đánh giá nghiệm 

thu kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh, ý kiến của chuyên gia tư 

vấn độc lập (nếu có) và báo 

cáo kết quả của đơn vị chức 

năng, UBND cấp tỉnh hoặc cơ 

quan, đơn vị được UBND cấp 

tỉnh phân cấp/ủy quyền 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh. 

2. Cơ quan thực hiện TTHC: 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, 

đơn vị được UBND cấp tỉnh 

phân cấp/ủy quyền 

3. Kết quả giải quyết TTHC: 
Biên bản họp Hội đồng đánh 

giá, nghiệm thu cấp tỉnh.. 



 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách 

thức, địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

nghiệm thu, tổ 

chức chủ trì và 

chủ nhiệm 

nhiệm vụ lập 

báo cáo về việc 

hoàn thiện hồ 

sơ đánh giá, 

nghiệm thu, 

hoàn thiện báo 

cáo tổng hợp, 

báo cáo tóm 

tắt, các sản 

phẩm, các tài 

liệu liên quan 

theo kết luận 

của Hội đồng 

nghiệm thu và 

nộp về UBND 

cấp tỉnh hoặc 

cơ quan, đơn vị 

được UBND 

cấp tỉnh phân 

cấp/ủy quyền; 

- Đối với 

nhiệm vụ xếp 

loại ở mức 

“Không đạt”: 

UBND cấp 

tỉnh hoặc cơ 

quan, đơn vị 

được UBND 

cấp tỉnh phân 

cấp/ủy quyền 

chủ trì, phối 

hợp với các 

đơn vị có liên 

quan tiến hành 

xử lý theo quy 

định tại Thông 

tư liên tịch số 

27/2015/TTLT-

BKHCN-BTC 

đối với nhiệm 

vụ không hoàn 

thành. 

 



 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN 

TIẾP NHẬN CẤP CƠ SỞ 

 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1  Thủ tục xác 

định nhiệm 

vụ khoa học 

và công 

nghệ cấp cơ 

sở sử dụng 

ngân sách 

nhà nước 

Không quy định Cơ quan, 

đơn vị 

quản lý 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ cấp 

cơ sở sử 

dụng ngân 

sách nhà 

nước 

Không - Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18 tháng 6 năm 

2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-

CP ngày 27 tháng 01 năm 

2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của 

Luật khoa học và công 

nghệ. 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHCN ngày 27 tháng 12 

năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước. 

- Quyết định số 45/QĐ-

BKHCN ngày 15 tháng 01 

năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban 

hành trong lĩnh vực hoạt 

động khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

Những nội 

dung còn lại 

thực hiện theo 

Quyết định số 

45/QĐ-

BKHCN ngày 

15/01/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ  

2  Thủ tục 

đăng ký 

tham gia 

tuyển chọn 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ cấp 

cơ sở sử 

dụng ngân 

sách nhà 

nước 

- Kết thúc thời 

hạn nhận hồ sơ 

đăng ký tuyển 

chọn trong thời 

hạn 10 ngày, cơ 

quan, đơn vị cấp 

cơ sở tổ chức 

mở, kiểm tra và 

xác nhận tính 

hợp lệ của hồ sơ 

đăng ký tuyển 

chọn nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ cấp 

cơ sở; 

- Trong thời hạn 

10 ngày kể từ 

Cơ quan, 

đơn vị 

quản lý 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ cấp 

cơ sở sử 

dụng ngân 

sách nhà 

nước 

Không - Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18 tháng 6 năm 

2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-

CP ngày 27 tháng 01 năm 

2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của 

Luật khoa học và công 

nghệ. 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHCN ngày 27 tháng 12 

năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở, cấp cơ sở 

Những nội 

dung còn lại 

thực hiện theo 

Quyết định số 

45/QĐ-

BKHCN ngày 

15/01/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 



 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày có kết quả 

tư vấn của Hội 

đồng tuyển 

chọn, kết quả 

thẩm định của 

Tổ thẩm định 

kinh phí (nếu 

có), tổ chức chủ 

trì và chủ nhiệm 

nhiệm vụ có 

trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ 

gửi về cơ quan, 

đơn vị cấp cơ 

sở; 

- Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ, 

thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị cấp 

cơ sở quyết định 

theo thẩm quyền 

hoặc trình cơ 

quan có thẩm 

quyền phê duyệt 

kết quả tuyển 

chọn tổ chức 

chủ trì, chủ 

nhiệm nhiệm vụ 

và kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ cấp 

cơ sở theo quy 

định về tổ chức 

và hoạt động của 

mình. 

sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

- Quyết định số 45/QĐ-

BKHCN ngày 15 tháng 01 

năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban 

hành trong lĩnh vực hoạt 

động khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

 

3  Thủ tục 

đánh giá, 

nghiệm thu 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ cấp 

cơ sở sử 

dụng ngân 

sách nhà 

- Hồ sơ đề nghị 

đánh giá, 

nghiệm thu kết 

quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ cấp cơ sở 

phải gửi đến cơ 

quan, đơn vị cấp 

cơ sở trong hạn 

Cơ quan, 

đơn vị 

quản lý 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ cấp 

cơ sở sử 

dụng ngân 

sách nhà 

Không - Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18 tháng 6 năm 

2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-

CP ngày 27 tháng 01 năm 

2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của 

Luật khoa học và công 

nghệ. 

Những nội 

dung còn lại 

thực hiện theo 

Quyết định số 

45/QĐ-

BKHCN ngày 

15/01/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 



 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nước 15 ngày kể từ 

ngày kết thúc 

thời gian thực 

hiện nhiệm vụ 

theo hợp đồng, 

bao gồm cả thời 

gian gia hạn 

thực hiện nhiệm 

vụ (nếu có); 

- Sau khi nhận 

được hồ sơ đề 

nghị đánh giá, 

nghiệm thu của 

tổ chức chủ trì 

nhiệm vụ cơ 

quan, đơn vị cấp 

cơ sở tiến hành 

kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ 

sơ; 

- Đối với nhiệm 

vụ khoa học và 

công nghệ được 

đánh giá “Đạt” 

trở lên: trong 

thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày họp 

Hội đồng 

nghiệm thu, chủ 

nhiệm nhiệm vụ 

và tổ chức chủ 

trì có trách 

nhiệm bổ sung, 

hoàn chỉnh hồ 

sơ nhiệm vụ 

theo kết luận của 

Hội đồng, lấy ý 

kiến của Chủ 

tịch Hội đồng về 

việc hoàn thiện 

hồ sơ và gửi về 

cơ quan, đơn vị 

cấp cơ sở; 

- Đối với nhiệm 

vụ xếp loại ở 

mức “Không 

đạt”: cơ quan, 

đơn vị cấp cơ sở 

chủ trì, phối hợp 

nước - Thông tư số 09/2024/TT-

BKHCN ngày 27 tháng 12 

năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở, cấp cơ sở 

sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

- Quyết định số 45/QĐ-

BKHCN ngày 15 tháng 01 

năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban 

hành trong lĩnh vực hoạt 

động khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 



 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

với các đơn vị 

có liên quan tiến 

hành xử lý theo 

quy định về xử 

lý đối với nhiệm 

vụ không hoàn 

thành tại Điều 

16 và Điều 17 

Thông tư liên 

tịch số 

27/2015/TTLT-

BKHCN-BTC. 

 

 


